
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THẢĨ BỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: ỸG /QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngàyiỉ thảng 01 năm 2025

QUYÉTĐỊNH
Công bố Danh muc thủ tuc hành chính mới ban hành, được sửa đổỉ, bỗ
sung, thay thế trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Giao thông vận tải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức chỉnh quyên địa
phương năm 20Ị9;

Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: số 63/2ỒỈ0/NĐ~CP ngày 08/6/2010^
về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; số 92/2017/NĐ-CP^ ngày 07/8/2017 sửa đôi, hô
sung một sô điêu của các nghị định liên quan ãên kiêm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chỉnh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ ỉdểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quyết định sổ ì504/QĐ~BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ Giao
thông vận tải về việc cổng hỗ thủ tục hành chỉnh mới ban hành, được sửa đôi, bô
sm£ thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ỉdểm thuộc phạm vỉ chức năng quản ỉỷ
của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trĩnh số 03/TTr-
SGTVTngày 15/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục: 08 thủ tục hành
chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung; 02 thủ tục
hành chính thay thế cho 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiêm thuộc
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tại Quyêt định sô:
940/QĐ-UBĩí) ngày 10/4/2019 của ủy ban nhân dan tỉnh (cỏ Phụ ỉục Danh
mục kèm theo).

Điều 2. Nội dung các ứiủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết địiứi này được
thực hiện theo Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ Giao
thông vận tải.

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có
liên quan cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng,
ban hành quy trình nội bộ, quy trinh chi tiết, quy trình điện tử các thủ tục hành
chính tại Điều 1 Quyết định này; phối họp với các cơ quan có liên quan tô chức
thưc hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông

vận tải và các tổ chức, cá nhan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.'^^

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh;
- Cổng Thông tin điện tò của tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT, NCKS. _
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm /QĐ-UBND ngày^^ /01/2025 của Chủ tịch ủy ban nhãn dân tỉnh Thái Bĩnh).
1^1». ll! 1 :

^HÍNH MỜI BAN HẢNH

Thời
hạn

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính
giai

quyết
(ngày
làm

việc)

Dịa điểm thực
hiện

Lệ phí
(nếu có) Căn cử pháp lý

1 1.013089

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định,
Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường cho xe cơ giới
(trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy
chuyên dùng trong trường hợp
miễn kiểm định lần đầu

01

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận:
40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận
kiểm định, riêng đối với ô tô
dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm
xe cứu thương): 90.000 đồng/01
Giấy chứng nhận kiểm định.

2 1.013092

Cấp lại Giấy chứng nhận kiểm
định, Tem kiểm định an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trưcmg cho xe
cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy),
xe máy chuyên dùng

01 Đơn vị đăng
kiểm

- Giá dịch vụ in lại giấy chứng
nhận: 23.000 đồng/01 Giấy
chứng nhận kiểm định tem kiểm
định xe cơ giới.

Quyết định số
1504/QĐ-
BGTVT ngày
09/12/2024
của Bô Giao

3 1.013097 Cấp lại giấy chứng nhận cải tạo 03

40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận,
riêng đối với ô tô dưới 10 chỗ
ngồi (không bao gồm xe cứu
thưcmg): 90.000 đồng/01 Giấy
chứng nhận.

ứiông vận tải.

4 1.013101
Kiểm định khí tìiải xe mô tô, xe
gắn máy 01 , Theo quy định của Bộ Tài chừih



5 1.013105

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động kiểm định khí thải
xe mô tô, xe gắn máy

20 Trung tâm
Phuc vu hành

chíiứi công
tỉnh

Không có

Quyết định số
1504/Qđ'-
BGTVT ngày
09/12/2024 của
Bộ Giao thông
vận tải.

6 1.013110
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động kiểm định khí ứiải
xe mô tô, xe gắn máy

05 Không có

7 1.001322
Cấp mới Giấy chứng nhận đù điều
kiện hoạt động kiểm định xe cơ
giới

20

Đơn vị đãng
kiêm

Không có

8 1.001296
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động kiểm định xe cơ
giới

05 Không có

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI, BÒ SUNG

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đổi Căn cứ pháp lý

1 1.005103

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới
(trừ xe mô tô, xe gắn máy)
{Thủ tục số 01, Phần L Lĩnh vực đăng kiểm, Phụ lục
kèm theo Quyết định sỗ 940/QĐ-UBND ngày
Ỉ0/4/2Ồ19 cua ƯBND tỉnh)

- Tên thủ tục;

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ
Giao thông vận tải.
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m. DANH MỤC THỦ Tực HÀNH CHÍNH Được THAY THẾ

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính bị thay thế Tên thủ tục hành chính
được thay thế

Căn cứ pháp lỷ

1 1.001261

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường đối với phương tiện giao ửiông cơ giới đường bộ
{Thủ tục sẻ 01, Phần L Lĩnh vực đăng kiểm, Phụ lục kèm theo
Quyết định số 94Ồ/QĐ~UBND ngày 10/04/2019 của ƯBND
tỉnh)

Cấp Giấy chứng nhận
kiểm định, Tem kiểm
định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi ứường
cho xe cơ giới (trừ xe
mô tô, xe gắn máy)

2 1.004325

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng
bốn bánh có gắn động cơ
{Thủ tục só 02, Phàn L Lĩnh vực đãng kiểm, Phụ lục kèm theo
Quyết định sẻ 940/QĐ-UBND ngày Ỉ0/04/20Ỉ9 của ƯBND
tỉnh)

Cãn cứ Quyết định số
1504/QĐÍbGTVT
ngày 09/12/2024 của
Bộ Giao thông vận tải.3 1.005005

Cấp Giấy chứng nhận chất lưọmg an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bôn bánh có
gắn động cơ
Ợhủ tục số 04, Phần L Lĩnh vực đăng Mểm, Phụ lục kèm theo
Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày Ỉ0/04/20Ỉ9 của ƯBND
tỉnh)

4 1.005018

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường xe cơ giới cải tạo
{Thủ tục sỗ 03, Phần 1. Lĩnh vực đăng kiểm, Phụ lục kèm theo
Quyết định số 94Ồ/QĐ-ƯBND ngày 10/04/2019 của UBND
tỉnh)

Chứng nhận an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi
trường đối với xe cơ giới
cải tạo, xe máy chuyên
dùng cải tao.

5 1.012323
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường xe máy chuyên dùng cải tạo
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